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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh 

Thanh Hóa (Quỹ BTTE) báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 

1. Công tác tham mưu, phối hợp, triển khai thực hiện 

Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở, Quỹ BTTE đã tích cực tham 

mưu, thực hiện có hiệu quả các hoạt động, nhiệm vụ được giao. Trong năm, đã 

tham mưu cho lãnh đạo Sở trình Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em 

tỉnh ban hành Hướng dẫn số 156/HD-HĐBT ngày 09/6/2022 hướng dẫn công 

tác vận động hỗ trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp năm 2022; tham mưu cho lãnh 

đạo Sở ban hành 17 văn bản chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Quỹ; chủ 

động nghiên cứu, ban hành 120 văn bản, quyết định để triển khai, phối hợp thực 

hiện các hoạt động của Quỹ, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị 

và đạt được các mục tiêu trong năm 2022. 

2. Công tác truyền thông, tuyên truyền 

Hoàn thành, đưa trang thông tin điện tử và fanpage của Quỹ BTTE đi vào 

hoạt động từ tháng 3/2022. Đến nay, đã dẫn nguồn đăng tải 12 tin video, 10 bài 

báo, 09 tin tuyên truyền inforaphic, chính sách liên quan đến trẻ em; đăng tin 10 

sự kiện, 40 tin bài về các hoạt động của Quỹ trên trang thông tin điện tử và 

fanpage của Quỹ. Trang fanpage đã có gần 1.200 người theo dõi; hơn 514.000 

lượt truy cập trang thông tin điện tử của Quỹ BTTE. 

3. Công tác vận động nguồn lực  

Quỹ BTTE Thanh Hóa đã chủ động, kêu gọi, vận động được nhiều sở, ban, 

ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các công ty, ngân hàng, cơ quan báo chí, tổ 

chức Thiện nguyện, và cá nhân hàng tháng tham gia ủng hộ nguồn lực và trao 

quà cho trẻ em. Năm 2022, Quỹ BTTE Thanh Hóa đã kêu gọi, vận động được số 

kinh phí và hiện vật trị giá trên 4.056 triệu đồng, hoàn thành và vượt 202% chỉ 

tiêu kế hoạch giao tại Quyết định số 160/QĐ-SLĐTBXH ngày 15/01/2022 của 

Giám đốc Sở LĐTBXH về ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động, 

người có công và xã hội năm 2022. Tại thời điểm báo cáo, tổng giá trị huy động 

do Quỹ trực tiếp kêu gọi đạt hơn 3.188 triệu đồng (trong đó: tiền mặt đạt trên 

1.745 triệu đồng, tiền tài trợ trực tiếp qua dự án, chương trình hơn 1.347 triệu 

đồng, giá trị hiện vật đạt gần 96 triệu đồng). Cụ thể: 

- Nguồn năm 2021 chuyển sang 953 triệu đồng. 

- Nguồn vận động của Quỹ BTTE Thanh Hóa 1.841 triệu đồng. 
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+ Vận động bằng tiền mặt 1.745 triệu đồng. 

+ Vận động bằng hiện vật (ước giá trị) 96 triệu đồng. 

- Nguồn tiếp nhận, phối hợp từ Quỹ BTTE Việt 

Nam 
2.214 triệu đồng. 

+ Vận động bằng tiền mặt 534 triệu đồng. 

+ Vận động bằng hiện vật (ước giá trị) 1.680 triệu đồng. 

- Nguồn tiếp nhận, phối hợp từ các tổ chức quốc 

tế (mổ tim, hàm ếch, vận động …) 
1.347 triệu đồng. 

4. Các hoạt động của Quỹ BTTE 

4.1. Chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng 

a. Cấp phát sữa và các loại thực phẩm khác 

- Chương trình “Quỹ sữa vươn cao Việt Nam”: Đã có 778 trẻ em được 

uống sữa 03 tháng liên tục với 70.020 hộp sữa Vinamink loại 180ml/hộp, trị giá 

504 triệu đồng1. Kết thúc chương trình, các chỉ số phát triển chiều cao, cân nặng 

của trẻ cơ bản được cải thiện, có chiều hướng tăng. 

- Chương trình “Bánh ăn dặm cho trẻ em”: từ ngày 01/4/2022 đến ngày 

05/5/2022, Quỹ BTTE đã phối hợp với nhà tài trợ Nestlé Việt Nam tặng 250 

suất quà là các loại bánh ăn dặm cho trẻ em tại các xã miền núi, vùng cao, có 

hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 170 triệu đồng2. 

Các chương trình mang ý nghĩa hết sức to lớn, thiết thực, đã góp phần nâng 

cao chất lượng dinh dưỡng, đảm bảo cho trẻ em tăng thêm sức khỏe, chiều cao, 

cân nặng taọ điều kiện cho các em học tập, vui chơi, góp phần giảm bớt khó 

khăn nhu cầu đáp ứng chất lượng dinh dưỡng của trẻ có hoàn cảnh khó khăn của 

tỉnh Thanh Hóa. 

b. Phẫu thuật tim bẩm sinh 

Trong năm 2022, toàn tỉnh có 22 trẻ em (14 nam và 08 nữ), trong đó có 17 

trẻ từ 0 - 02 tuổi và 05 trẻ từ 03 - 12 tuổi được các tổ chức nhân đạo hỗ trợ phẫu 

thuật tim bẩm sinh tại Bệnh viện E Hà Nội, Bệnh viện tim Hà Nội… Đặc biệt, 

năm 2022 là năm đầu tiên Quỹ Bảo trợ trẻ em Thanh Hóa chủ động đấu mối với 

Tổ chức VinaCapitalFoundation (Chương trình Nhịp tim Việt Nam) để tài trợ chi 

phí phẫu thuật tim cho 04 trẻ em tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, góp phần giảm 

bớt khó khăn cho gia đình trẻ em trong chăm sóc, điều trị. 

 Tổng kinh phí thực hiện là 1.531 triệu đồng, trong đó 846 triệu đồng do 

BHYT chi trả, Tổ chức VinaCapitalFoundation (Chương trình Nhịp tim Việt 

                                                 
1 Đợt 1: từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2022 tại 04 cơ sở trợ giúp xã hội có nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em 

có hoàn cảnh khó khăn tập trung gồm: Làng S0S, Trung tâm hy vọng Tĩnh Gia - Thị xã Nghi Sơn, Trung tâm từ 

thiện xã hội Chùa Hồi Long, Trung tâm BTXH số 2 và đợt 2 từ tháng 9/2022 đến tháng 11/2022 tại 02 Trường 

mầm non Lâm Phú và Giao Thiện, huyện Lang Chánh. 
2 Tại các địa phương: phường Quảng Thọ - TP Sầm Sơn; xã Ban Công - huyện Bá Thước; xã Mậu Lâm 

- huyện Như Thanh; xã Ngọc Sơn - huyện Ngọc Lặc. 
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Nam) hỗ trợ 525 triệu đồng, Tổ chức trả lại tuổi thơ 40 triệu đồng, Hội Bảo trợ 

bệnh nhân nghèo TP HCM 120 triệu đồng. 

c. Các phẫu thuật khác 

- Chương trình phẫu thuật nụ cười Việt Nam: Từ ngày 08/8/2022 Quỹ 

BTTE đã phối hợp với Quỹ BTTE Việt Nam, tổ chức Openration Smile Việt 

Nam (OSV) để giới thiệu và hỗ trợ cho 31 trẻ em và thanh thiếu niên, người lớn 

bị các dị tật về vùng hàm mặt như: bị khe hở môi, khe hàm ếch; bệnh nhân bị di 

chứng dị tật sẹo môi, thông vòm miệng, dị tật mũi, chẻ lưỡi gà, hàm ếch các độ 

tuổi được khám và có 18 trẻ em đủ điều kiện thực hiện phẫu thuật3. Tổng kinh 

phí các đối tượng được Chương trình hỗ trợ khoảng 180 triệu đồng (ước bình 

quân 10 triệu đồng/ca). 

- Dự án “Vận động nguồn lực phẫu thuật dị tật cho trẻ em khuyết tật giai 

đoạn 2021-2025” do tổ chức Hội Thiện nguyện SAP-VN, Hoa Kỳ tài trợ: Năm 

2022, Quỹ BTTE Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác 

xã hội và nhà tài trợ tổ chức khám sàng lọc, tư vấn cho 324 bệnh nhân và thực 

hiện hỗ trợ cho 50 trẻ em được phẫu thuật và phục hồi chức năng với tổng kinh phí 

thực hiện trên 482 triệu đồng4.  

d. Xây dựng công trình nước sạch 

Tháng 4/2022, từ nguồn kinh phí của Quỹ BTTE huy động (do 

Vietcombank Thanh Hóa tài trợ), đã hỗ trợ đầu tư xây dựng 01 công trình, hệ 

thống nước sạch cho học sinh tại trường tiểu học Mậu Lâm 1, thuộc huyện miền 

núi Như Thanh trị giá 61 triệu đồng (01 giếng khoan, 02 máy lọc nước RO). 

e. Hỗ trợ dụng cụ sinh hoạt, đồ dùng thiết yếu 

- Từ nguồn vận động của Quỹ BTTE Việt Nam, Quỹ BTTE Thanh Hóa đã 

tiếp nhận và trao tặng dầu gội sữa tắm, nước rửa bát cho 600 trẻ em của 04 cơ sở 

trợ giúp xã hội và 04 trường tiểu học, mầm non thuộc huyện nghèo 30a. Tổng trị 

giá theo công bố của nhà tài trợ là trên 93 triệu đồng5. 

- Từ nguồn vận động của Quỹ BTTE Thanh Hóa, tháng 02/2022 đã hỗ trợ 

mua sắm trang thiết bị sinh hoạt cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 02 

với tổng trị giá 50 triệu đồng. 

4.2. Hoạt động hỗ trợ giáo dục 

a. Cấp học bổng 

                                                 
3 18 trẻ em thuộc 13 huyện, thị xã (Quan Hóa, Thường Xuân, Lang Chánh, Cẩm Thủy, Thạch Thành, 

Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Yên Định, Thiệu Hóa, Nga Sơn, Triệu Sơn, Quảng Xương, Thị xã Nghi Sơn) với các hỗ trợ 

của Chương trình như: hỗ trợ 100% kinh phí phẫu thuật; hỗ trợ tiền ăn 350.000 đồng/bệnh nhân và tiền đi lại từ 

350.000 đến 550.000 đồng/bệnh nhân. 
4 50 trẻ em thuộc 18 huyện, thành phố, cụ thể: Thường Xuân, Lang Chánh, Nông Cống, Cẩm Thủy, Nga 

Sơn, Quan Sơn, Quảng Xương, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Hậu Lộc, Yên Định, Mường Lát, Hoằng 

Hóa, Đông Sơn, Triệu Sơn và TP Sầm Sơn, Thành phố Thanh Hóa, trong đó chi phí hỗ trợ cho phẫu thuật trên 

420 triệu đồng, chi phí quản lý điều hành, hỗ trợ ăn, đi lại cho trẻ em trên 61 triệu đồng. 
5 Gồm: 590 chai nước rửa bát, 540 chai dầu gội sữa tắm cho: Trung tâm BTXH số 2; làng SOS, Trung 

tâm dạy nghề cho người mù; Trung tâm Hy vọng Tĩnh Gia và các trường tiểu học, mầm non: Tam Chung - 

Mường Lát, Phú Sơn - Quan Hóa, Trung Thượng - Quan Sơn, Lâm Phú - Lang Chánh. 
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- Từ nguồn vận động của Quỹ BTTE Việt Nam, Quỹ BTTE Thanh Hóa đã 

tiếp nhận và tổ chức trao hỗ trợ 200 suất học bổng cho 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt, khó khăn vươn lên trong học tập thuộc 06 huyện trên địa bàn tỉnh với tổng trị 

giá 200 triệu đồng6. 

- Từ nguồn vận động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Thanh Hóa đã trao tặng 70 

suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vươn lên trong học tập 

trong các dịp trao tặng công trình, hưởng ứng các Lễ phát động về bảo vệ trẻ em 

của tỉnh… với tổng trị giá 45 triệu đồng7. 

b. Đỡ đầu hoặc bảo trợ dài hạn 

- Quỹ BTTE Thanh Hóa đã phối hợp, tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ Quỹ BTTE 

Việt Nam và tổ chức trao học bổng dài hạn năm thứ 5 cho 03 em học sinh có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện: Thọ Xuân (02 em), Quảng Xương 

(01 em) trị giá 15 triệu đồng (5.000.000 đồng/em/năm). 

- Từ nguồn Quỹ BTTE Việt Nam thông qua Quỹ BTTE Thanh Hóa, tháng 

4/2022 đã hỗ trợ sổ tiết kiệm cho 04 trẻ mồ côi cả cha và mẹ do Covid19 tại các huyện 

Quảng Xương, Cẩm Thủy, Hậu Lộc, Thạch Thành với kinh phí là 80 triệu đồng. 

- Phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam (Công ty 

AIA) trao tặng 10 suất bảo hiểm nhân thọ “An sinh giáo dục” cho 10 trẻ em của 

huyện Hậu Lộc có hoàn cảnh khó khăn có thành tích cao trong học tập trị giá 200 

triệu đồng (20 triệu/suất). 

c. Cung cấp dụng cụ học tập 

- Từ nguồn vận động của Quỹ BTTE Việt Nam và nguồn đối ứng của Quỹ 

BTTE Thanh Hóa đã tiếp nhận và tổ chức trao tặng 92 tủ sách lớp học cho 09 

trường tiểu học và THCS thuộc 08 huyện nghèo, miền núi với tổng kinh phí trên  

326 triệu đồng8. 

- Từ nguồn vận động của Quỹ BTTE Thanh Hóa, đã tổ chức trao 90 suất 

quà gồm: ba lô, sách vở, đồ dùng học tập, đèn bàn học cho học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trong tỉnh với kinh phí trên 70 triệu đồng9. 

                                                 
6 Gồm: 100 suất học bổng, trị giá 500.000 đồng/suất tại huyện Thiệu Hóa nhân dịp Thứ trưởng Nguyễn Thị 

Hà vào thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa ngày 10/5/2022; 50 suất học bổng, trị giá 1.000.000 đồng/suất tại các 

huyện Vĩnh Lộc, Ngọc Lặc và huyện Như Xuân trong dịp Tết Trung Thu và khai giảng năm học mới 2022-2023; 

100 suất học bổng, trị giá 1.000.000 đồng/suất nhân dịp Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp xúc cử tri tại huyện Vĩnh 

Lộc và Yên Định. 
7 Gồm: 10 suất (trị giá 500.000 đồng/suất) tại xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc nhân dịp trao tặng công 

trình nhà vệ sinh cho trẻ em tại trường tiểu học Ngọc Sơn ngày 10/5/2022; 20 suất (trị giá 01 triệu đồng/suất) tại 

các huyện: Triệu Sơn và Nông Cống hưởng ứng Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em 2022 được tổ chức tại Nhà 

hát Lam Sơn ngày 31/5/2022; 10 suất (trị giá 500.000 đồng/suất) tại buổi trao tặng bàn ghế cho trường tiểu học Thọ 

Thanh, Thường Xuân ngày 29/6/2022; 30 suất (trị giá 500.000 đồng/suất) tại buổi lễ Phát động phòng chống đuối 

nước 2022 ở huyện Nông Cống ngày 10/10/2022. 
8 Cụ thể: Gồm 92 tủ sách cho 92 lớp học của các trường: Tiểu học Trung Lý 1, huyện Mường Lát; Tiểu 

học Phú Sơn, huyện Quan Hóa; Tiểu học Trung Thượng, huyện Quan Sơn; Tiểu học Lâm Phú, huyện Lang 

Chánh; THCS Hạ Trung, huyện Bá Thước; Tiểu học & THCS Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy; Tiểu học Thạch 

Lâm 2, Tiểu học Thành Công, huyện Thạch Thành; Tiểu học Cát Tân, huyện Như Xuân. Kinh phí đối ứng từ 

nguồn Quỹ BTTE Thanh Hóa là 13,8 triệu đồng. 
9 Phối hợp với Đoàn TNCS HCM Sở LĐTBXH, Câu lạc bộ Thiện nguyện và hiến máu Ngọc Lặc, 

Công ty Bảo hiểm ngân hàng Nông nghiệp (ABIC), Công ty TNHH Thành Công tổ chức trao tặng tại các địa 
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d. Cấp xe đạp 

- Từ nguồn quỹ huy động của Quỹ BTTE Thanh Hóa, đã tổ chức trao tặng 

14 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình gặp tai nạn, biến 

cố trong năm trên địa bàn tỉnh với trị giá trên 22 triệu đồng10. 

- Chương trình “Hành trình cuộc sống”: Quỹ BTTE đã phối hợp với Công 

ty AIA Việt Nam trao tặng 50 xe đạp và quà cho 50 em học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, vượt khó vươn lên học tập của huyện Hậu Lộc trị giá trên 95 triệu 

đồng11. 60 xe còn lại theo cam kết, Công ty AIA Việt Nam đã và sẽ tiếp tục trao 

tặng cho trẻ em trong năm 2022 (tại các huyện: Thọ Xuân (10 xe), Nghi Sơn (10 

xe), Nông Cống (20 xe), Văn phòng AIA Hạc Thành (20 xe)). Tổng giá trị tài trợ 

theo cam kết là 203 triệu đồng. 

- Chương trình “Quỹ xe đạp chở ước mơ”: Quỹ BTTE đã phối hợp với các 

công ty trong hệ thống Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ trao tặng 70 xe đạp cho 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, vươn lên trong học tập trên địa bàn tỉnh 

với tổng trị giá 140 triệu đồng12. 

đ. Xây, sửa chữa trường học, nhà ở nội trú 

Từ nguồn kinh phí của Quỹ BTTE Thanh Hóa, đã hỗ trợ xây mới 01 công 

trình nhà vệ sinh, 50 bộ bàn ghế học sinh và sơn mới 01 trường học, cụ thể: 

- Tháng 5/2022 đã hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình nhà vệ sinh cho trẻ em 

Trường tiểu học Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc trị giá 50 triệu đồng; 

- Tháng 5/2022 hỗ trợ sơn mới toàn bộ 06 phòng học của Trường mầm non 

thị trấn Vĩnh Lộc với tổng kinh phí gần 53 triệu đồng (trong đó, công ty sơn 

Tatsu ủng hộ hiện vật sơn nước trị giá 30 triệu đồng, Quỹ BTTE đối ứng hỗ trợ 

thêm 23 triệu đồng). 

- Tháng 6/2022 đã hỗ trợ đầu tư 50 bộ bàn ghế học sinh cho Trường tiểu 

học Thọ Thanh, huyện Thường Xuân với trị giá 50 triệu đồng. 

Đến nay, các công trình đã được bàn giao, đưa vào sử dụng và đạt hiệu quả 

cao, được trẻ em và nhà trường và nhân dân hết sức ủng hộ. 

4.3. Hoạt động bảo vệ trẻ em 

- Từ nguồn Quỹ BTTE Việt Nam, trong năm 2022 Quỹ BTTE Thanh Hóa 

đã tiếp nhận và trao hỗ trợ đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid19: 

                                                                                                                                                         
điểm: 20 suất tại tiểu học Ngọc Sơn - huyện Ngọc Lặc (ngày 10/5/2022); 50 suất tại trường Tiểu học Thạch Lâm 

2, Tiểu học Thành Công - huyện Thạch Thành (ngày 08/10/2022); 20 suất tại Tiểu học và THCS Minh Tiến - 

huyện Ngọc Lặc  (cuối tháng 11/2022). Số lượng gồm: 50 ba lô, 1.600 cuốn vở ô ly, 500 bút viết, 70 bộ đồ dùng 

học tập, 01 máy in, 01 thùng sách giáo khoa, 20 đèn bàn học. 
10 Gồm: 05 xe tại xã Quảng Lộc - huyện Quảng Xương và 05 xe tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, 

03 xe tại xã Ban Công - huyện Bá Thước và 01 xe đạp cho trẻ em là con Đoàn viên Thanh niên đang công tác tại 

đơn vị trực thuộc Sở có hoàn cảnh khó khăn. 
11 Đợt 1: Trao tặng hội trường UBND huyện Hậu Lộc ngày 19/4/2022 với 30 trẻ em được hỗ trợ xe 

đạp; Đợt 2: Trao tặng 10 xe đạp tại buổi lễ khai trương Văn phòng AIA ExChaige Thanh Hóa ngày 10/5/2022; 

Đợt 3: Trao tặng 10 xe đạp tại Lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2022 ngày 31/5/2022.. 
12 Gồm: 10 địa phương: Hà Trung (7 xe), Hậu Lộc (5 xe), Nga Sơn (5 xe), Hoằng Hóa (5 xe), Thạch 

Thành (7 xe), Cẩm Thủy (7 xe), Vĩnh Lộc (5 xe), Nông Cống (2 xe), Triệu Sơn (2 xe) và Thị xã Bỉm Sơn (5 xe), 

Thị xã Nghi Sơn (20 xe) ngày 19/6/2022. 
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cho 15 trẻ em gồm: 09 trẻ em mồ côi bố hoặc mẹ; 06 trẻ em con của sản phụ 

sinh con bị mắc CVID-19. Kinh phí đã hỗ trợ là 51 triệu đồng. 

- Từ nguồn Quỹ BTTE Thanh Hóa, đã trao tặng 30 áo phao cứu sinh cho 

trẻ em tại Lễ phát động phòng chống đuối nước tỉnh Thanh Hóa năm 2022. 

4.4. Phát triển và tham gia 

a. Hỗ trợ điểm vui chơi cộng đồng: Chưa có đủ nguồn lực để thực hiện. 

b. Tham gia các sự kiện, giao lưu, lễ tết 

- Tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022: Thăm hỏi, tặng quà, đồ ấm 

cho 506 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng tại 07 

huyện và 05 cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí 398 triệu 

đồng (trong đó có 100 triệu đồng từ Quỹ BTTE VN tài trợ gói đồ ấm, còn lại từ 

nguồn huy động của Quỹ BTTE Thanh Hóa)13. 

- Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em 2022 và các hoạt động nhân dịp ngày 

Quốc tế Thiếu nhi 01/6, Quỹ BTTE đã xây dựng Kế hoạch, tham mưu lãnh đạo Sở 

đi thăm và tặng quà cho trẻ em với nhiều hoạt động hết sức thiết thực và bổ ích cho 

sự phát triển của trẻ. Tổng kinh phí thực hiện là 34 triệu đồng14. 

- Tham dự và tặng quà cho 17 làng SOS tại Việt Nam tham dự liên hoan 

đại biểu và trại hè các làng SOS toàn quốc ngày 27/6/2022 tại Thành phố Sầm 

Sơn với kinh phí thực hiện 25.460.000 đồng. 

- Tết Trung thu 2022, Quỹ BTTE Thanh Hóa đã xây dựng Kế hoạch và 

tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh, Sở LĐTBXH tổ chức đi thăm và trao quà cho 

gần 250 trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội và 

50 trẻ em đang điều trị cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa với kinh 

phí 111 triệu đồng15. 

- Tháng 10/2022, đã phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công ty 

Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam tổ chức Chương trình giáo dục cộng đồng 

“Sinh con, sinh cha” tại trường mầm non Hoa Mai - Thành phố Thanh Hoá với 

sự tham gia của 500 phụ huynh và trẻ em. Tại Chương trình, nghệ sĩ Ưu tú Xuân 

Bắc - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, Đại sứ thiện chí Quỹ Bảo trợ Trẻ em 

Việt Nam cùng các đại biểu và phụ huynh đã thảo luận nhiều vấn đề đang được 

quan tâm như bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức xâm hại về thể chất và tinh thần, 

xử trí tình huống trẻ ăn vạ và các hành vi tiêu cực thường gặp, giáo dục hành vi 

văn hoá cho trẻ mầm non... và trao quà cho trẻ em với tổng trị giá 77 triệu đồng. 

                                                 

 13 Tặng 200 gói đồ ấm tại 04 xã của 02 huyện Như Xuân, Như Thanh; tặng quà 260 trẻ tại 07 huyện: 

Mường Lát, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Hậu Lộc, Nga Sơn, Đông Sơn và 05 cơ sở trợ giúp xã hội: 

Trung tâm dạt nghề người mù - Hội người mù tỉnh; Trung tâm từ thiện xã hội Chùa Hồi Long - huyện Hoằng Hóa; 

Trung tâm Hy vọng Tĩnh Gia - Thị xã Nghi Sơn; Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2, Làng Trẻ em SOS; Trong đó kêu 

gọi được 02 công ty, 01 ngân hàng tham gia ủng hộ nguồn lực và trao quà cho trẻ em trong dịp Tết Nguyên Đán. 
14 Tặng quà cho 205 trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội: Trung tâm 

BTXH số 2, Làng trẻ em SOS, tổ chức buỗi tham quan dã ngoại cho trẻ em là con cán bộ ngành LĐTBXH.  
15 Gồm: Thăm và tặng quà 50 trẻ em bệnh nhi đang điều trị cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa; dự 

và tặng quà cho trẻ em tại Chương trình đêm hội trăng rằm tổ chức tại Trung tâm BTXH số 2 của Báo Tiền 

phong và Hoa hậu Đỗ Thị Hà; thăm và tặng quà cho 35 trẻ em tại Trung tâm dạy nghề cho người mù và 120 trẻ 

em tại làng Trẻ em SOS; dự và tặng quà Chương trình Trung thu tại thị trấn Vĩnh Lộc. 



7 

 

4.5. Hỗ trợ đột xuất 

Trong năm, từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Thanh Hóa, đã tổ chức thăm, viếng, 

động viên, chia sẻ với các hộ gia đình có trẻ em bị tai nạn thương tích, tử vong, ốm 

đâu, có biến cố gia đình đột xuất với kinh phí gần 96 triệu đồng. Cụ thể: 

- Thăm, động viên, viếng, chia sẻ với các hộ gia đình có 31 trẻ em16 bị tai nạn 

thương tích, tử vong với kinh phí 60 triệu đồng. 

- Hỗ trợ chi phí đi lại, khám chỉ định: 06 trẻ em khám chỉ định phẫu thuật tim 

bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi và 60 trẻ em khám sàng lọc, chỉ định phẫu thuật khuyết 

tật vận động thuộc hỗ trợ của Dự án SAP-VN với tổng kinh phí 12 triệu đồng17. 

- Tiếp nhận thông tin từ Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội về 01 

trường hợp trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quỹ 

BTTE đã phát động kêu gọi hỗ trợ cháu Lê Thị Hải Yến, địa chỉ xã Xuân Hồng, 

Thọ Xuân. Kết quả đã kêu gọi được 31,8 triệu đồng ủng hộ cho cháu để hỗ trợ 

khắc phục phần nào khó khăn trước mắt18. 

- Trao hỗ trợ 01 triệu đồng cho 01 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ do Covid-19 

tại huyện Cẩm Thủy. 

5. Tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

Để thực hiện công tác các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em và huy động, 

vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn 

trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Quỹ BTTE đã xây dựng, ban hành Kế 

hoạch số 111/QBTTE-KH ngày 21/12/2022, kết quả thực hiện cụ thể như sau: 

Từ ngày 29/12/2022 đến hết ngày 19/01/2023 (tức ngày 28/12 Âm lịch), Quỹ 

BTTE đã tham mưu cho lãnh đạo Sở, lãnh đạo UBND tỉnh đi thăm hỏi, tặng quà 

cho 921 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng tại 08 huyện, 

05 cơ sở trợ giúp xã hội, 03 cơ sở chuyên biệt dạy trẻ tự kỷ và bệnh viện Nhi 

Thanh Hóa trên địa bàn tỉnh (tăng 461 trẻ so với năm 2022), với tổng kinh phí 

hơn 531 triệu đồng (từ nguồn Quỹ BTTE Thanh Hóa: 306.100.000 đồng; từ 

nguồn tài Quỹ BTTE Việt Nam: 225.000.000 đồng) tăng hơn 157 triệu đồng so 

với năm 2022, cụ thể: 

- Tại 08 huyện: Quan Sơn, Lang Chánh, Vĩnh Lộc, Quảng Xương, Nông 

Cống: Mỗi huyện tặng 30 trẻ em/30 suất quà gồm: 500.000 đồng tiền mặt + 01 

túi quà bánh kẹo, nhu yếu phẩm; huyện Thọ Xuân, Thạch Thành mỗi huyện tặng 

100 trẻ em/100 suất quà, huyện Hà Trung tặng 20 trẻ em/20 suất quà bằng tiền 

mặt với trị giá 500.000 đồng/suất/trẻ; riêng huyện Quảng Xương thêm 30 xe 

                                                 
16 25 trẻ tử vong do đuối nước, 02 trẻ tử vong do tai nạn giao thông và 01 trẻ tử vong do cháy nhà, 03 trẻ hỗ trợ đột xuất do bị tai 

nạn bỏng, gia đình có nhiều người chết. 

17 Gồm: 06 trẻ em bệnh tim, mỗi trẻ 500.000 đồng và 60 trẻ em, mỗi trẻ 150.000 đồng (mỗi trẻ gồm tiền 

mặt và bánh, sữa tại buổi khám). 
18 Quỹ BTTE hỗ trợ 1,5 triệu đồng, ủng hộ qua tài khoản của Quỹ BTTE là 5,5 triệu đồng và 24,8 triệu đồng chuyển trực tiếp 

vào tài khoản của gia đình (Trong đó, Câu lạc bộ Từ thiện và hiến máu Ngọc Lặc kêu gọi được 6,6 triệu đồng, nhóm chị Hương VTV3 và 

những người bạn 15,5 triệu đồng). 
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đạp/30 trẻ em của thị trấn Tân Phong do đồng chí Bùi Sỹ Lợi và 50 trẻ em của 

Giáo xứ Phúc Lãng do đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng BTC TƯ trao tặng. 

- Tại 05 cơ sở trợ giúp xã hội: Trung tâm từ thiện xã hội Chùa Hồi Long - 

huyện Hoằng Hóa, Trung tâm Hy vọng Tĩnh Gia - Thị xã Nghi Sơn, Trung tâm 

Bảo trợ xã hội số 2, Làng trẻ em SOS, Trung tâm dạy nghề cho người mù - Hội 

người mù tỉnh: Mỗi cơ sở dự kiến tặng 02 thùng quà bánh kẹo và kinh phí hỗ trợ 

tổ chức. Bình quân khoảng 9.000.000 đồng/đơn vị. 

- Tại 03 cơ sở chuyên biệt dạy, trợ giúp trẻ em tự kỷ tại Thành phố Thanh 

Hóa và huyện Nga Sơn: Tặng quà cho 117 trẻ em, mỗi suất quà trị giá 300.000 

đồng, gồm: bánh, kẹo, sữa + đồ chơi (01 búp bê + 01 vỉ đồ chơi nhập vai cho 21 

trẻ Nữ và 01 túi xếp hình + 01 hộp sáp màu cho 96 trẻ Nam). 

- Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa: Trao tặng 100 suất quà/100 trẻ em bệnh 

nhi gồm: 300.000 đồng tiền mặt + 01 túi quà bánh kẹo, sữa. 

6. Đánh giá chung và đề xuất, kiến nghị  

6.1. Thuận lợi 

- Quỹ BTTE tỉnh Thanh Hóa luôn nhận được sự tâm và hỗ trợ có hiệu quả 

từ Quỹ BTTE Việt Nam, Bộ LĐTBXH, UBND tỉnh, Tỉnh ủy và lãnh đạo Sở 

LĐTBXH trong các hoạt động của Quỹ; bên cạnh đó nhận thức, tình thương, 

trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với sự nghiệp chăm sóc, 

bảo trợ trẻ em ngày càng cao, góp phần vào hiệu quả công tác của Quỹ. 

- Sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương với Quỹ Bảo trợ trẻ em tốt, chủ 

động nên đã hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em 

vùng sâu, vùng xa, miền núi, trẻ em bị hỏa hoạn, đuối nước, trẻ em khuyết tật ... 

thông qua các dự án, chương trình tài trợ … 

- Từ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo Sở, Trưởng phòng Trẻ em 

và Bình đẳng giới, tháng 03/2022 cổng thông tin điện tử Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, 

thuộc trang thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa, có địa chỉ tên 

miền https://qbtte.thanhhoa.gov.vn đã chính thức đi vào hoạt động, đã góp phần 

nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tuyền truyền các hoạt động của Quỹ 

đến toàn thể nhân dân trong và ngoài tỉnh, tăng tính minh bạch, công khai và tạo 

sự tin tưởng, ủng hộ của người dân, các nhà tài trợ. 

6.2. Khó khăn 

- Tỉnh Thanh Hóa có số lượng lớn trẻ em (chiếm 25,6% dân số toàn tỉnh), 

trong đó số lượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh 

đặc biệt nhiều; rất nhiều trẻ em ở trong khu vực miền núi, vùng cao và vùng sâu, 

vùng xa, nhiều nơi còn có điều kiện kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, vì vậy nhu 

cầu chăm sóc, bảo vệ, thực hiện các quyền của trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt rất lớn nhưng nguồn lực dành cho trẻ em hiện nay còn hạn chế, chưa 

đáp ứng được nhu cầu. 

- Trong năm 2022, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 vẫn tác động mạnh 

đến phát triển kinh tế - xã hội, công tác huy động, vận động nguồn lực khó khăn 

https://qbtte.thanhhoa.gov.vn/


9 

 

hơn; chưa có sự quan tâm đúng mức, những chỉ đạo quyết liệt và các biện pháp 

hiệu quả từ một số sở, ngành, địa phương để tăng cường nguồn kinh phí của 

Quỹ BTTE các cấp. 

- Quỹ BTTE là đơn vị sự nghiệp có tài khoản, con dấu riêng nhưng ngân 

sách không hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ; cấp huyện, xã chưa đồng bộ kiện toàn, 

biên chế cán bộ cho Quỹ rất ít (02 người), không có mạng lưới cán bộ chuyên 

trách, cộng tác viên cơ sở để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong khi địa 

bàn của tỉnh rất rộng, nhóm đối tượng của Quỹ đông nên gặp rất nhiều khó khăn 

trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ.  

- Quỹ BTTE thường xuyên phải đi thăm, viếng trẻ em bị tai nạn, tử vong 

đột xuất trong và ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ hoặc đi công tác để vận động 

nguồn lực, cùng nhà tài trợ khảo sát tài trợ và tiếp nhận, vận chuyển hàng, quà 

trao tặng đến các địa phương, tuy nhiên Quỹ BTTE không có kinh phí đối ứng 

từ ngân sách nhà nước để thực hiện các hoạt động, dự án của các nhà tài trợ,  

không có tiêu chuẩn xe đi công tác, đồng thời kinh phí hoạt động của Quỹ BTTE 

còn rất hạn chế, không đáp ứng được với thực tiễn khi thực hiện nhiệm vụ. 

6.3. Kiến nghị, đề xuất 

- Đề nghị Quỹ BTTE Việt Nam: 

+ Nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện thống nhất các nghiệp vụ như: Quy 

trình, cách thức thực hiện, thanh quyết toán các khoản viện trợ không hoàn lại 

được quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ 

về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển 

chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam và 

Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn, 

quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước 

ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước. 

+ Nghiên cứu, hướng dẫn thống nhất hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí, trường 

thông tin thống kê, đánh giá kết quả của từng hoạt động để thuận tiện cho việc 

theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá chính xác hiệu quả của các hoạt động. 

+ Tăng cường công tác tập huấn, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm để hệ thống 

Quỹ BTTE các tỉnh được cập nhật kiến thức mới, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm 

trong các hoạt động nghiệp vụ, đặc biệt là hoạt động xây dựng đề án, dự án và các 

địa chỉ tổ chức, cá nhân, nhà tài trợ tiềm năng… để kêu gọi, vận động nguồn lực. 

+ Tăng cường đấu mối, phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội, Văn phòng Quốc 

gia về giảm nghèo, Cục Trẻ em để tham vấn, tư vấn, đóng góp các ý kiến về 

tham mưu xây dựng các chính sách quản lý nhà nước, hỗ trợ, bảo vệ, chăm sóc 

trẻ em trong giai đoạn mới. Đặc biệt là quản lý nhà nước đối với các cơ sở, 

Trung tâm giáo dục chuyên biệt cho trẻ tự kỷ, chậm phát triển… và các chính 

sách hỗ trợ về hỗ trợ hoạt động, hỗ trợ tập huấn kiến thức, kỹ năng chăm sóc cho 

gia đình, người thân, cộng tác viên và các cơ sở đối với nhóm trẻ này. 

- Đề nghị UBND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan: quan tâm, xem xét bổ 

sung thêm biên chế, người làm việc; bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện các 
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hoạt động tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ, kinh phí đối ứng của tỉnh để 

triển khai thực hiện các dự án do các nhà tài trợ và kinh phí hoạt động quản lý 

cho Quỹ BTTE để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả cho giai đoạn 2023-2025;  

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

1. Kế hoạch vận động kinh phí 

- Nguồn vận động của Quỹ BTTE Thanh Hóa 1.900 triệu đồng 

+ Vận động bằng tiền mặt 1.800 triệu đồng 

+ Vận động bằng hiện vật (ước giá trị) 100 triệu đồng 

- Nguồn tiếp nhận, phối hợp từ Quỹ BTTE 

Việt Nam 
3.467 triệu đồng 

+ Vận động bằng tiền mặt 1.690 triệu đồng 

+ Vận động bằng hiện vật (ước giá trị) 1.777 triệu đồng 

- Nguồn từ các tổ chức quốc tế (mổ tim, …) 1.250 triệu đồng 

2. Một số mục tiêu, hoạt động cụ thể  

(có phụ lục kèm theo) 

3. Phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp thực hiện 

Một là: Hằng năm, tham mưu cho Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTE tỉnh xây 

dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của Quỹ, bám sát mục tiêu, hoạt động 

của các chương trình, đề án, kế hoạch hành động thực hiện và phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng Bảo trợ, phát huy vai trò, trách nhiệm của 

các thành viên trong việc vận động, đóng góp ủng hộ Quỹ BTTE, chỉ đạo tổ 

chức các hoạt động của Quỹ đạt hiệu quả và mang lại lợi ích tốt nhất cho trẻ em. 

Hai là: Tranh thủ sự hỗ trợ nguồn lực từ Quỹ BTTE Việt Nam, từ các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước đang là đối tác thường xuyên trong công tác 

bảo vệ chăm sóc trẻ em; tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị trong việc triển khai thực hiện các chương trình, hoạt động của Quỹ 

BTTE tỉnh; Chủ động tìm kiếm, kết nối, phát triển mới các tổ chức, cá nhân có 

ảnh hưởng lớn, có năng lực tài chính và có tâm nguyện cống hiến, đóng góp vào 

an sinh xã hội, đặc biệt là các group, diễn đàn, nhóm mạng xã hội về công tác 

thiện nguyện để mở rộng danh sách các địa chỉ huy động nguồn lực của Quỹ 

hoặc kết nối trực tiếp các tổ chức này đến các địa chỉ cần hỗ trợ. 

Ba là: Chủ động cập nhật, tiếp nhận thông tin phản ánh qua các phương 

tiện thông tin đại chúng, cộng tác viên để nắm bắt các tình huống cần hỗ trợ của 

trẻ em; thường xuyên rà soát, nắm vững số lượng đối tượng trẻ em cần hỗ trợ, 

loại hình cần hỗ trợ; các cơ sở giáo dục mầm non, Tiểu học, THCS tại các xã, 

thôn đang gặp khó khăn cần hỗ trợ về: nước sạch, đồ dùng học tập, tu sửa cơ sở 

vật chất, trang thiết bị dạy và học… để xây dựng phương án hỗ trợ hợp lý cho 

từng trường hợp góp phần động viên, giúp đỡ và giảm bớt một phần khó khăn 

cho gia đình và nhà trường, giúp các em có điều kiện được học tập, hòa nhập và 

phát triển toàn diện. 
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Bốn là: Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức truyền thông, truyền thông trực 

tiếp như: tại các buổi lễ trao quà, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề; gián tiếp 

như: trên đài phát thanh, truyền hình, hệ thống truyền thanh cơ sở; đăng tải các 

thông tin về hoạt động của Quỹ, tiếp nhận và đăng tin các trường hợp trẻ em cần 

được trợ giúp nhằm kêu gọi, vận động sự hỗ trợ nguồn lực (bằng tiền hoặc hiện 

vật) từ các tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội trên Trang thông tin điện tử Quỹ 

BTTE Thanh Hóa, treo băng-rôn, pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại cơ 

quan, đơn vị, trên các trục đường chính, khu vực tập trung đông người v.v… Đặc 

biệt, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dịp các sự kiện, các ngày lễ, tết, như: 

Tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế Thiếu nhi, tết Trung thu, tết Nguyên 

đán, khai giảng năm học mới v.v.… hoặc vào những dịp gặp mặt trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn v.v… nhằm thu hút sự quan tâm đông đảo của 

toàn xã hội, từ đó tạo điều kiện huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ trẻ em. 

Năm là: Tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn vốn của Quỹ BTTE tỉnh chặt 

chẽ, đúng tôn chỉ, mục đích và sử dụng hiệu quả nguồn quỹ để trợ giúp, tạo điều 

kiện hỗ trợ kịp thời giúp các em vượt qua khó khăn để phát triển toàn diện và 

vươn lên trong cuộc sống; thông báo công khai kết quả vận động quỹ, hiệu quả 

sử dụng nguồn lực tài trợ của các tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ nhằm 

nâng cao uy tín hoạt động của Quỹ BTTE và tạo lòng tin cho các nhà tài trợ. 

Đồng thời cung cấp những địa chỉ cụ thể cần được giúp đỡ, đầu tư để các tổ 

chức, các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ trực tiếp.  

Sáu là: Hàng năm, định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng kết, lượng hóa, 

đánh giá kết quả hoạt động của Quỹ BTTE; biểu dương, khen thưởng các tổ 

chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Quỹ 

BTTE, thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo yêu cầu của Quỹ BTTE 

Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 

và kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ năm 2023./. 
Nơi nhận: 
- Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (báo cáo); 

- PCT UBND tỉnh: Đầu Thanh Tùng (báo cáo); 

- Thành viên HĐBT Quỹ BTTE tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Các PGĐ Sở (báo cáo); 

- Phòng Trẻ em và BĐG; 

- Lưu: QBTTE CV07Quảng. 

GIÁM ĐỐC 
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